
Đủ điều kiện theo danh mục

CHẠM VÀO
Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng 

sung

TANF
Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình c

nhu cầu

SSI Thu nhập an sinh bổ sung

NSLP
Chương trình Bữa trưa Học đườn

Quốc gia

Chương trình
Medicaid

Chương trình Medicaid

Tổng thu nhập

Quy mô hộ gia đình
Hàng
năm

Hàng
tháng

Hai lần
một

tháng

Hai tuần
một lần

Hàng
tuần

1 $28,953 $2,413 $1,207 $1,114 $557

2 $39,128 $3,261 $1,631 $1,505 $753

3 $49,303 $4,109 $2,055 $1,897 $949

4 $59,478 $4,957 $2,479 $2,288 $1,144

5 $69,653 $5,805 $2,903 $2,679 $1,340

6 $79,828 $6,653 $3,327 $3,071 $1,536

7 $90,003 $7,501 $3,751 $3,462 $1,731

8 $100,178 $8,349 $4,175 $3,853 $1,927

Đối với mỗi thành
viên hộ gia đình bổ

sung, hãy thêm:
+$10,175 +$848 +$424 +$392 +$196

Thành viên hộ gia đình
hoặc người đại diện

Tên in

Địa chỉ đường phố, Thành
phố & Mã bưu chính (Mã
bưu chính là bắt buộc tối
thiểu. Không yêu cầu địa

chỉ đầy đủ để đủ điều
kiện.)

Quy mô
hộ gia
đình

Đây có
phải là
lần đầu
tiên bạn

vào
trang

web này
không?

Chứng nhận (SỰ HOÀN THÀNH BỞI NHÂN VIÊN
CE/SITE)

Đạt chuẩn
Không đủ
điều kiệnPhân loại Thu nhập Khủng

hoảng

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

ỨNG DỤNG HỘ GIA ĐÌNH THAY THẾ CHO
THỰC PHẨM USDA 

Đã sửa đổi ngày 26 tháng 6 năm 2025

Chương trình hỗ trợ lương thực khẩn cấp (TEFAP).
Các trang web có thể yêu cầu nhưng không được yêu cầu cung cấp
bằng chứng thông tin.

Tiêu chuẩn đủ điều kiện theo danh mục
cho Thực phẩm USDA

Tôi chứng nhận rằng:

Hướng dẫn về điều kiện đủ thu nhập của TEFAP

Nếu một hộ gia đình hiện đang nhận một hoặc
nhiều loại hỗ trợ sau đây, CE sẽ đánh dấu hộ
gia đình đó là đủ điều kiện.

1) Tôi là thành viên hoặc người được ủy quyền của hộ gia đình sinh sống tại địa chỉ đã cung cấp và thay mặt cho hộ gia đình, tôi
nộp đơn xin Thực phẩm USDA được phân phối thông qua Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm Khẩn cấp;
2) mọi thông tin được cung cấp cho cơ quan xác định tư cách đủ điều kiện của hộ gia đình tôi, theo hiểu biết và niềm tin tốt nhất
của tôi, đều là sự thật và chính xác. Tôi thừa nhận rằng tôi có thể bị truy tố vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật liên quan đến
thông tin tôi đã cung cấp cho đơn đăng ký này.

Ngày 1 tháng 7 năm 2025 – Ngày 30 tháng 6 năm 2026
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Thành viên hộ gia đình
hoặc người đại diện

Tên in

Địa chỉ đường phố, Thành
phố & Mã bưu chính (Mã
bưu chính là bắt buộc tối
thiểu. Không yêu cầu địa

chỉ đầy đủ để đủ điều
kiện.)

Quy mô
hộ gia
đình

Đây có
phải là
lần đầu
tiên bạn

vào
trang

web này
không?

Chứng nhận (SỰ HOÀN THÀNH BỞI NHÂN VIÊN
CE/SITE)

Đạt chuẩn
Không đủ
điều kiệnPhân loại Thu nhập Khủng

hoảng

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

▢ Có

Thời hạn chứng nhận:
Các hộ gia đình được coi là đủ điều kiện theo danh mục hoặc đủ điều kiện về thu nhập ở trên được chứng nhận trong một năm
bắt đầu từ ngày được liệt kê bên dưới. Những người nộp đơn được coi là đủ điều kiện theo điều kiện khủng hoảng được chứng
nhận trong sáu tháng bắt đầu từ ngày được liệt kê bên dưới.

Tên của CE hoặc nhân viên
trang web Chữ ký Ngày
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